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Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  

MÔN: MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 

1. Số tín chỉ/đvht: 2 

-  Lý thuyết: 1 

- Thực hành: 1 

2. Đối tượng học:  Bậc học: Đại học 

Ngành: Ngôn ngữ Khmer  

           Hệ: Chính quy 

3. Điều kiện tiên quyết/song hành: Không 

4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên 

sẽ có khả năng: 

4.1. Về kiến thức: 

- Giới thiệu những kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trƣờng nhƣ khái 

niệm khoa học môi trƣờng, các thành phần chính của môi trƣờng, tài nguyên thiên 

nhiên, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trƣờng.  

- Các kiến thức cơ bản của khoa học môi trƣờng nhƣ ô nhiễm môi trƣờng, quản lý môi 

trƣờng tài nguyên, dân số, lƣơng thực, năng lƣợng và phát triển bền vững.  

4.2. Về kỹ năng nghề nghiệp: 

- Thực hành tiếp cận với các nội dung chi tiết đƣợc trình bày kỹ hơn ở các môn chuyên 

sâu.. 

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm: 

- Có thái độ đúng đắn với môi trƣờng sống, yêu ngành nghề, nâng cao trách nhiệm bản 

thân và tập thể với môi trƣờng Việt Nam. 

5. Nội dung môn học:  

Chủ đề/bài học Số tiết 

Lý thuyết Thực hành HT khác 

Chƣơng 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1. Khái niệm 

về môi trƣờng 

1.2. Phân loại môi trƣờng  

1.3. Quan hệ giữa môi trƣờng và phát triển  

1.4. Các chức năng của môi trƣờng  

02 02 
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1.5. Khủng hoảng môi trƣờng  

1.6. Khoa học, công nghệ và quản lý môi trƣờng 

Chƣơng 2. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA 

MÔI TRƢỜNG  

2.1. Thạch quyển  

2.2. Thuỷ quyển  

2.3. Khí quyển  

2.4. Sinh quyển 

03 05 

 

Chƣơng 3. HỆ THỐNG SINH THÁI  

3.1. Sự sống và sự tiến hoá của sinh vật  

3.2. Cấu trúc sự sống trên trái đất  

3.3. Cơ chế hoạt động của hệ sinh thái  

3.4. Dòng năng lƣợng và năng suất sinh học của 

hệ sinh thái  

3.5. Chu trình tuần hoàn sinh địa hoá  

3.6. Sự tăng trƣởng và tự điều chỉnh của các quần 

thể sinh vật  

3.7. Tƣơng tác giữa các quần thể sinh vật  

3.8. Sự phát triển và tiến hoá của các hệ sinh thái  

3.9. Tác động của con ngƣời tới hệ sinh thái 

02 10 

 

Chƣơng 4. Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG  

6.1. Ô nhiễm nƣớc  

6.2. Ô nhiễm không khí  

6.3. Ô nhiễm đất 

02 05 

 

Chƣơng 5. NHU CẦU CỦA LOÀI NGƢỜI VÀ 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

8.1. Tăng Dân số  

8.2. Nhu cầu Lƣơng thực  

8.3. Nhu cầu Năng lƣợng  

8.4. Phát triển bền vững 

02 03 

 

Chƣơng 6. BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG VÀ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG  

I. Những vấn đề môi trƣờng toàn cầu  

1. Sự nóng dần lên của trái đất  

04 05 
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2. Sự suy giảm tầng ozon  

3. Sự vận chuyển xuyên biên giới các chất thải 

nguy hại  

4. Sự ô nhiễm đại dƣơng và biển  

5. Sự hoang mạc hoá  

II. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trƣờng  

1. Yêu cầu của phát triển bền vững  

2. Các nguyên tắc xây dựng xã hội bền vững  

3. Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs):  

III. Thực trạng môi trƣờng và bảo vệ môi trƣờng 

ở Việt Nam  

1. Thực trạng môi trƣờng nƣớc ta những năm gần 

đây  

2. Nguyên nhân ô nhiễm và suy thoái môi trƣờng  

3. Những thách thức đối với môi trƣờng nuớc ta 

trong thời gian tới  

4. Các mục tiêu bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến 

năm 2010 

6. Đánh giá: 

 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

- Điểm quá trình: 50% (theo quy định hiện hành) 

+ Thuyết trình, thảo luận nhóm: 25 %  

+ Kiểm tra giữa kỳ: 25 % 

- Điểm kết thúc: 50% 

 Nội dung đánh giá cuối môn học (Nội dung cốt lõi, đảm bảo phù hợp với nội 

dung môn học) 

Từ bài 2 đến chƣơng 4 

7. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính: Lƣu Đức Hải (2002), Cơ sở Khoa học Môi trường, 

NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. 

- Sách tham khảo 

- Nguyễn Đức Khiển, 2001. Môi trƣờng và phát triển. NXB KH&KT.  

- Nguyễn Văn Tuyên, 2001, Sinh thái và MT, NXB Giáo Dục. 

- Lê Huy Bá, 2000. Sinh thái Môi Trƣờng ứng dụng. NXB KH&KT.  
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- Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết, 2000. Sinh thái Môi trƣờng học cơ bản. NXB Đại học 

Quốc Gia TP. HCM  

- Lê Huy Bá, 2002. Tài nguyên Môi trƣờng và phát triển bền vững. NXB KH&KT.  

- Cục bảo vệ môi trƣờng, 2005. Hiện trạng môi trƣờng Quốc gia 2005.  

- Phạm Ngọc Đăng, 2003.Môi trƣờng không khí. NXB KH&KT 

 

               Trà Vinh, ngày … tháng … năm 2019 

                 

Bộ môn Sư phạm Ngữ văn Giảng viên biên soạn 

  

 

 

 

 Giảng viên phản biện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


